	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN - LÝ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN CÔNG NGHỆ 6  

 Năm học 2018 – 2019

	
	Ngày kiểm tra: 07/12/2018
Thời gian làm bài: 45 phút


I. MỤC TIÊU
+ Về kiến thức:
   Kiểm tra và đánh giá mức độ nắm kiến thức của HS về may mặc tron gia đình và trang trí nhà ở.
+ Về kĩ năng:


· Lựa chọn được trang phục phù hợp với lứa tuổi và công việc. 
· Có kĩ năng sắp xếp đồ đạc hợp lí, ngăn lắp trong nhà ở.
· Lựa chọn được loại hoa phù hợp để trang trí nhà ở.

+ Về thái độ:

  GD thái độ trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ khi làm bài, có ý thức vươn lên trong học tập.

+ Phát triển năng lực.

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo.

- Năng lực tính toán.

II. CHUẨN BỊ
- Trắc nghiệm: 30%

- Tự luận: 70%
III. NỘI DUNG ĐỀ 

Ma trận đề kiểm tra (trang sau)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I CÔNG NGHỆ 6
Năm học 2018 – 2019
	Chủ đề
	Cấp độ nhận biết
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	Các loại vải thường dùng trong may mặc
	Biết các loại vải:vải sợi thiên nhiên, vải sợi hóa học, vải sợi pha
	
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	1
  0,5đ
	
	
	
	
	
	
	1
0,5đ

	Lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục 
	Biết cách Lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục
	
	Vận dụng để lựa chọn trang phục phù hợp
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	1
0,5đ
	1
3,5đ
	
	
	1
0,5đ
	
	
	3
4,5đ

	Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
	
	
	Vạn dụng kiến thức để có thể sắp xếp các đồ đạc trong nhà một cách hợp lí
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	
	
	
	
	1
0,5đ
	
	
	1
0,5đ

	Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp
	
	
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	
	
	
	1

3,0đ
	
	
	
	1
3,0đ

	Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật, cây cảnh và hoa
	Biết quy tắc trang trí nhà ở bằng đồ vật, cây cảnh và hoa
	Nêu được cách trang trí nhà ở bằng các đồ vật khác nhau
	
	Vận dụng kiến thứcgiải thích việc chọn lựa đồ vật hay cây để trang trí nhà ở phù hợp
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	1
0,5đ
	
	1
0,5đ
	
	
	
	1
0,5đ
	3
1,5đ

	TỔNG
	4
       5đ
	2
3,5đ
	3
1,5đ
	9
10đ

	Tỷ lệ
	30%
	30%
	40%
	100%


	
TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN - LÝ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN CÔNG NGHỆ 6  

 Năm học 2018 – 2019

	
	Ngày kiểm tra: 07/12/2018
Thời gian làm bài: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). 
Ghi lại vào bài làm các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Vải sợi hóa học có thể được chia làm hai loại là?

	A. Vải sợi thiên nhiên và vải sợi nhân tạo

C. Vải sợi thiên nhiên và vải sợi tổng hợp 
	B. Vải sợi nhân tạo và vải sợi tổng hợp

D. Vải sợi pha và vải sợi hoá học


Câu 2: Cần chọn vải có màu sắc, hoa văn như thế nào để may áo cho người gầy mặc tạo cảm giác béo ra?

	A. Màu sáng, hoa to, kẻ sọc dọc

C. Màu sẫm, hoa nhỏ, kẻ sọc dọc

	B. Màu sẫm, hoa nhỏ, kẻ sọc ngang

D. Màu sáng, hoa to, kẻ sọc ngang 


Câu 3: Khi trang trí cây cảnh cần chú ý điều gì?

A. Chậu phù hợp với cây, chậu cây phù hợp với vị trí cần trang trí

B. Trang trí nhiều cây cảnh trong phòng ngủ

C. Trang trí một chậu cây to trên kệ tủ

D. Tốn công chăm sóc, mất rất nhiều thời gian

Câu 4: Mặc đẹp là mặc quần áo như thế nào?

	A. Thật mốt, đắt tiền

C. Nhiều màu sắc, đắt tiền
	B. Mặc tùy thích

D. Phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, công việc và hoàn cảnh sống    


Câu 5: Trong gia đình, khu vực nào cần sáng sủa, sạch sẽ, có đủ nước sạch và thoát nước tốt?
	A. Khu ăn uống

C. Khu vệ sinh

	B. Khu vực bếp

D. Khu sinh hoạt chung


Câu 6: Mành có công dụng? 

A. Che khuất, che bớt nắng, làm tăng vẻ đẹp cho căn phòng

B. Làm cho căn phòng có vẻ chật đi

C. Làm cho căn phòng có vẻ rộng ra

D. Che khuất, che bớt nắng

II. TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1 (3 điểm): Em cần làm gì để giữ gìn nhà ở nhà ở sạch sẽ ngăn nắp?
Câu 2 (3,5 điểm): Bảo quản trang phục gồm những công việc chính nào? Sử dụng trang phục hợp lí có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của con người?
Câu 3 (0,5 điểm): Em thích trang trí nhà mình bằng hoa giả, hoa tươi hay hoa khô?

 Vì sao?

….……………….Chúc các con làm bài tốt! ……………………..


	TRƯỜNG THCS GIA THỤY
TỔ TOÁN - LÝ
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN CÔNG NGHỆ 6  – ĐỀ 1


 I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	A
	D
	B
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


 II. TỰ LUẬN (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (3đ)
	-  Cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp: giữ vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, để đồ dùng đúng nơi quy định, ...

-  Quét nhà, lau nhà dọn dẹp đồ đạc cá nhân gia đình làm sạch khu bếp, khu vệ sinh.

-  Thường xuyên làm các công việc giữ gìn nhà ở sạch sẽ. 
	(1đ)

(1đ)

(1đ)

	Câu 2 (3,5đ)
	* Bảo quản trang phục gồm những công việc chính là:
+ Giặt, phơi

+ Là ( ủi )

+ Cất giữ
	(1đ)

	
	* Sử dụng trang phục hợp lý có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của con người vì:
+ Sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động công việc và hoàn cảnh xã hội có ý nghĩa rất quan trọng  đối với công việc và thiện cảm của mọi người đối với mình.

+ Biết mặc thay đổi, phối hợp áo, quần hợp lý về màu sắc, hoa văn sẽ làm phong phú thêm trang phục hiện có.
	(1,5đ)

(1đ)

	Câu 3 (0,5đ)
	- Yêu cầu học sinh nêu được ưu điểm của loại hoa được chọn để trang trí.

Ví dụ: Hoa giả: bền, đẹp như hoa thật, có thể giặt được dễ dàng,…
	(0,5đ)


	BAN GIÁM HIỆU

Phạm Thị Hải Vân
	T/N CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Hương Thảo
	NGƯỜI RA ĐỀ
Vũ Thanh Hoài


	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN - LÝ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN CÔNG NGHỆ 6  

 Năm học 2018 – 2019

	
	Ngày kiểm tra: 07/12/2018
Thời gian làm bài: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). 
Ghi lại vào bài làm các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Khi trang trí cây cảnh cần chú ý điều gì?

A. Chậu phù hợp với cây, chậu cây phù hợp với vị trí cần trang trí

B. Trang trí nhiều cây cảnh trong phòng ngủ

C. Trang trí một chậu cây to trên kệ tủ

D. Tốn công chăm sóc, mất rất nhiều thời gian

Câu 2: Mặc đẹp là mặc quần áo như thế nào?

	A. Thật mốt, đắt tiền

C. Nhiều màu sắc, đắt tiền
	B. Mặc tùy thích

D. Phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi    


Câu 3: Mành có công dụng gì? 

A. Che khuất, che bớt nắng, làm tăng vẻ đẹp cho căn phòng

B. Làm cho căn phòng có vẻ chật đi

C. Làm cho căn phòng có vẻ rộng ra

Câu 4: Trong gia đình, khu vực nào cần sáng sủa, sạch sẽ, có đủ nước sạch và thoát nước tốt?
	A. Khu ăn uống

C. Khu vệ sinh

	B. Khu vực bếp

D. Khu sinh hoạt chung


Câu 5: Cần chọn vải có màu sắc, hoa văn như thế nào để may áo cho người gầy mặc tạo cảm giác béo ra?

	A. Màu sáng, hoa to, kẻ sọc dọc

C. Màu sẫm, hoa nhỏ, kẻ sọc dọc

	B. Màu sẫm, hoa nhỏ, kẻ sọc ngang

D. Màu sáng, hoa to, kẻ sọc ngang 


D. Che khuất, che bớt nắng

Câu 6: Vải sợi thiên nhiên được dệt bằng các loại sợi:
	A. Sợi bông, lanh, đay, gai 

C. Sợi nilon, polyeste
	B. Sợi visco, axêtat

D. Sợi polyeste, dầu mỏ, than đá


II. TỰ LUẬN (7điểm)

Câu 1 (3 điểm): Vì sao cần giữ gìn nhà ở nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 2 (3,5 điểm): Bảo quản trang phục gồm những công việc chính nào? Sử dụng trang phục hợp lí có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của con người?
Câu 3 (0,5 điểm): Nhà em thường sử dụng những đồ vật nào để trang trí nhà ở? 

Vì sao?

….……………….Chúc các con làm bài tốt! ……………………..
	TRƯỜNG THCS GIA THỤY
TỔ TOÁN-LÝ
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018- 2019
MÔN CÔNG NGHỆ 6  – ĐỀ 2


 I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	D
	A
	B
	D
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


 II. TỰ LUẬN (7 điểm)

	Bài 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (3đ)
	-  Đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình

- Tiết kiệm thời gian khi tìm một vật dụng cần thiết hoặc khi dọn dẹp

- Làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở 
	(1đ)

(1đ)

(1đ)

	Câu 2 (3,5đ)
	* Bảo quản trang phục gồm những công việc chính là:
+ Giặt, phơi

+ Là ( ủi )

+ Cất giữ
	(1đ)

	
	* Sử dụng trang phục hợp lý có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của con người vì:
+ Sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động công việc và hoàn cảnh xã hội có ý nghĩa rất quan trọng  đối với công việc và thiện cảm của mọi người đối với mình.

+ Biết mặc thay đổi, phối hợp áo, quần hợp lý về màu sắc, hoa văn sẽ làm phong phú thêm trang phục hiện có.
	(1,5đ)

(1đ)

	Câu 3 (0,5đ)
	- Yêu cầu học sinh nêu được những đồ vật để trang trí nhà ở và giải thích.
	(0,5đ)

	BAN GIÁM HIỆU

Phạm Thị Hải Vân
	T/N CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Hương Thảo
	NGƯỜI RA ĐỀ

Vũ Thanh Hoài


ĐỀ 1





ĐỀ 2








